
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: Sa Thầy, ngày 25 tháng 03  năm 2025 

Về việc mời cung cấp báo giá 

thuốc năm 2025. 

 

 

 

Kính gửi:   

 

Các Công ty, doanh nghiệp, cơ sở  kinh doanh 

thuốc trong và ngoài tỉnh. 

 

Để có cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm thuốc năm 2025  của 

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.  

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy mời các Công ty, doanh nghiệp, cơ sở 

kinh doanh trong và ngoài tỉnh có khả năng cung cấp hàng hóa gói thầu (nêu 

trên) quan tâm Báo giá các mặt hàng tính đến thời điểm hiện nay, cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy; Thôn 2 thị trấn 

Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; điện thoại liên hệ: 02603 821104. 

2. Hình thức, số lượng nhận báo giá:  Gửi trực tiếp đến văn thư hoặc 

phòng Tổ chức hành chính - Tài chính - Kế toán; qua dịch vụ bưu chính; số 

lượng báo giá: 01 bản gốc. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2025 đến hết 

ngày 03 tháng 04 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ 

không được xem xét.  

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày báo giá.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục:  

STT Tên hoạt chất 
Nồng độ, 

hàm lượng 

Nhóm 

thuốc 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  

I Gói thầu thuốc Generic 

1 Metformin 500mg 
Nhóm 

3 
Uống 

Viên nén 

tác dụng  

kéo dài 

Viên 10,000 

2 Oxytocin 10UI/1ml 
Nhóm 

4 
Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 
Ống 100 

3 

Metformin 

hydrochlorid 

Glibenclamid 

500mg; 

5mg 

Nhóm 

3 
Uống 

Viên nén 

bao phim 
Viên 9,990 



 

 

4 Paracetamol 250mg 
Nhóm 

3 
Uống 

Thuốc bột 

sủi bọt 
Gói 15,000 

5 Paracetamol 500 mg 
Nhóm 

2 
Uống Viên nén Viên 75,000 

6 
Insulin human 

(recombinant) 
300IU/3ml 

Nhóm 

5 
Tiêm 

Dung dịch 

tiêm 

Bút 

tiêm 
100 

7 Acetylcystein 100mg 
Nhóm 

4 
Gói 

Thuốc bột 

uống 
Gói 9,600 

8 Natri clorid 0,9% 10ml 
Nhóm 

4 
Nhỏ mắt 

Dung dịch 

thuốc  

nhỏ mắt, 

mũi 

Lọ 1,000 

9 Olanzapin 10 mg 
Nhóm 

3 
Uống 

Viên nén 

bao phim 
Viên 3,500 

10 Drotaverin 80mg 
Nhóm 

3 
Uống Viên nén Viên 10,000 

11 Nifedipin 20mg 
Nhóm 

3 
Uống 

Viên nén 

bao phim 

tác dụng 

kéo dài 

Viên 21,000 

12 
Nước cất pha 

tiêm 
10ml 

Nhóm 

4 
Tiêm 

Dung môi 

pha tiêm 
Ống 5,000 

13 

Magnesi 

hydroxyd + 

nhôm hydroxyd 

+ simethicon 

400mg + 

300mg + 

30mg 

Nhóm 

4 
Uống 

Hỗn dịch 

uống 
Gói 9,990 

14 
Alfuzosin 

hydroclorid 
5mg 

Nhóm 

3 
Uống 

Viên nén 

phóng thích  

kéo dài 

Viên 990 

15 
Dextromethorp

han HBr 
15mg 

Nhóm 

4 
Uống 

Viên nén 

bao đường 
Viên 25,000 

16 Celecoxib 200mg 
Nhóm 

4 
Uống 

Viên nang 

cứng 
Viên 3,000 

17 Ibuprofen 400 mg 
Nhóm 

4 
Uống 

Viên nén 

bao phim 
Viên 20,000 

18 Acetyl leucin 500mg 
Nhóm 

4 
Uống Viên Viên 10,000 

19 Cinarizin 25mg 
Nhóm 

4 
Uống Viên nén Viên 5,000 

20 

Neomycin 

sulfat + 

Polymyxin B 

sulfat + 

Nystatin 

100.000IU 

+ 35.000IU 

+ 35.000IU 

Nhóm 

1 

Đặt âm 

đạo 

Viên nang 

mềm đặt  

âm đạo 

Viên 240 

21 Vitamin B12 
1000mcg/1

ml 

Nhóm 

4 

Tiêm/Tiê

m truyền 

Dung dịch 

thuốc tiêm 
Ống 3,000 



 

 

II 
Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ 

truyền  

1 

Cao đặc Actiso; 

Cao đặc rau 

đắng đất;  Bột 

bìm bìm biếc 

200 mg 

(tương 

đương 2,1g 

lá 

Actiso);15

0 mg 

(tương 

đương 1,6g 

rau đắng 

đất); 16 mg 

Nhóm 

3 
Uống Viên nang Viên 5,000 

2 

Mã tiền chế, 

Đương quy, Đỗ 

trọng, Ngưu tất, 

Quế chi, Độc 

hoat, Thương 

truật, Thổ Phục 

Linh 

70mg 

+70mg+70

mg+60mg

+40mg+80

mg+80mg

+100mg 

Nhóm 

3 
Uống Viên Viên 25,000 

3 
Húng chanh, 

Núc nác, Cineol 

(45g; 

11,25g; 

83,7mg)/90

ml 

Nhóm 

3 
Uống 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch 

Chai 1,500 

4 

Ô đầu + Địa 

liền + Đại hồi + 

Quế nhục + 

Thiên niên kiện 

+ Uy linh tiên + 

Mã tiền + 

Huyết giác + 

Xuyên khung + 

Tế tân + Methyl 

salicylat 

(500mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg + 

5ml 

Nhóm 

3 
Uống 

Cồn thuốc 

dùng ngoài 
Chai 1,000 

 
Tổng cộng: 25 mặt hàng 

     

2. Yêu cầu báo giá:  

- Giá đề nghị báo giá bao gồm các loại thuế, phí có liên quan, chi phí vận 

chuyển; mới 100%, hạn sử dụng ít nhất 12 tháng khi bàn giao; có giấy chứng 

nhận xuất xứ, lưu hành theo quy định (nếu có).  

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

hàng hóa phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung 

cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

hoặc nâng khống giá. 



 

 

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy kính mong nhận được sự phối hợp của các 

Công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong và ngoài tỉnh./.    
  

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Phòng DS-TT và GDSK (để đăng tải lên 

Website của đơn vị);  

- Khoa Dược –TTB-VTYT;  

- Lưu: VT, TCHC-TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Phước 
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